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Mã 

phần 

(lô)

Tên phần (lô)

Tên hàng 

hóa trúng 

thầu

Hãng sản xuất/ 

Nước sản xuất
Cấu hình, tính năng kỹ thuật 

Đơn 

vị tính

Khối 

lượng

Số lưu 

hành/ 

GPNK

Đơn giá

(đã bao gồm 

thuế, phí, lệ 

phí (nếu có))

Thành tiền 

(đã bao gồm 

thuế, phí, lệ 

phí (nếu có))

1
PP240038

5648

Chất kiểm chứng 

cho các xét nghiệm 

sinh hóa thường quy 

mức 1

Humatrol N
Aalto Scientific 

Ltd/ Mỹ

* Dùng để hiệu chuẩn lâm sàng các xét 

nghiệm sinh hóa thường quy

* Dạng bột đông khô.

* Thành phần: huyết thanh người hoặc động 

vật

* Lọ 5ml

Lọ 36
230000023/PC

BB-HN
425.000 15.300.000

2
PP240038

5649

Chất kiểm chứng 

cho các xét nghiệm 

sinh hóa thường quy 

mức 2

Humatrol P
Aalto Scientific 

Ltd/ Mỹ

* Dạng bột đông khô.

* Thành phần: huyết thanh người hoặc động 

vật.

* Lọ 5ml

Lọ 36
230000023/PC

BB-HN
425.000 15.300.000

3
PP240038

5650

Chất hiệu chuẩn xét 

nghiệm thông số 

sinh hóa

Autocal
Aalto Scientific 

Ltd/ Mỹ

* Dạng bột đông khô.

* Thành phần: huyết thanh người hoặc động 

vật

* Lọ 5ml

Lọ 36
230000022/PC

BB-HN
550.000 19.800.000

4
PP240038

5690

Hóa chất khử khuẩn 

(Cloramin B)
Cloramin B

Wuhan Rui Sunny/ 

Trung Quốc

* Dạng bột, hàm lượng Clo hoạt tính ≥ 25%. 

Đóng trong thùng bảo quản chắc chắn; thùng 

25kg

Kg 500
TKHQ 

104591249562
122.500 61.250.000

5
PP240038

5691

Dung dịch khử 

khuẩn dụng cụ mức 

độ cao

Glutasept S
Zhivasep/ Trung 

Quốc

* Dung dịch khử khuẩn mức độ cao: 

Glutaralldehyde ≥ 2%. Tương thích với 

nhiều chất liệu dụng cụ;  Can 5 lít

Lít 40
220001581/PC

BB-HN
81.000 3.240.000

114.890.000

DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU

Gói thầu số 2: Mua sắm hóa chất y tế và sinh phẩm chẩn đoán invitro  năm 2025-2026

Tên nhà thầu: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT M.E.D.I.C

Địa chỉ: 41 Hải Phòng, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng. Điện thoại: 02363509462. Mã số thuế: 0400408435

Phụ lục 7

Danh mục gồm 05 mặt hàng Tổng tiền:

Bằng chữ: Một trăm mười bốn triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng
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